
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT - KHỐI: 10  

Đề gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu tự luận 

Mỗi câu trắc nghiệm 0,25 điểm, tự luận 1 điểm 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm Tự luận CH Điểm TG 

CH Điểm TG CH Điểm TG CH Điểm TG CH Điểm TG TN TL TN TL TN TL 

1 

Bài 2: Các 

chủ thể của 

nền kinh tế 

5 1,25 3,75 4 1 4 1 0,25 1,5    10  2,5  9,5  

2 

Bài 3: Thị 

trường và 

chức năng 

của thị 

trường 

3 0,75 2,25 2 0,5 2    1 1 8 5 1 1,25 1 5,75 8 

3 

Bài 4: Cơ 

chế thị 

trường 

4 1 3 3 0,75 3    1 1 7 7 1 1,75 1 14,75 7 

4 

Bài 5: Giá cả 

thị trường và 

chức năng 

của giá cả thị 

trường 

4 1 3 3 1,25 3 3 0,75 4,5    10  2,5  7,5  

Tổng 16 4 12 12 3 12 4 1 6 2 2 15 32 2 8 2 30 15 

Tỷ lệ % 40 30 30 34 10 45 

Tỷ lệ chung 80 20 100 

 



 
 

MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2023 – 2024 
MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT  – KHỐI: 10 

 

T
T 

Tên bài 
Mức độ kiến thức, kĩ năng  

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận dụng 
 

1 
Bài 2: Các chủ thể 
của nền kinh tế 

Nhận biết 
Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế 
Thông hiểu 
Chỉ ra được vai trò, vị trí của các chủ thể trong nền kinh tế 

5 4 1 

2 
Bài 3: Thị trường và 
chức năng của thị 
trường 

Nhận biết: 
Nêu được khái niệm thị trường,  
Liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường 
Thông hiểu: 
Phân tích, lý giải được các yếu tố cấu thành thị trường. Chỉ ra 
được các căn cứ để phân chia các loại thị trường 
Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện các chức năng của thị trường 
cũng như sự vận các chức năng này bằng những hoạt động kinh 
tế cụ thể 
Vận dụng: 
Áp dụng được những thông tin từ thị trường. Vận dụng được các 
chức năng thị trường vào trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng. 

3 2 1 

3 
Bài 4: Cơ chế thị 
trường 

Nhận biết: 
Nêu được khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị 
trường,  
Thông hiểu: 
Phân tích, lý giải được tính hai mặt của cơ chế thị trường. 
Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện sự vận dụng ưu điểm và khắc 
phục hạn chế của cơ chế thị trường. 
Vận dụng: 

4 3 1 



Áp dụng được những mặt tích cực của cơ chế thị trường để giải 
quyết các vấn đề kinh tế đặt ra. Bước đầu có kiến thức vận dụng 
chức năng của giá cả thị trường vào tìm kiếm cơ hội kinh doanh 
phù hợp. 

4 
Bài 5: Giá cả thị 
trường và chức năng 
của giá cả thị trường 

Nhận biết: 
- Nhận biết được giá cả hàng hóa  
- Nêu được khái niệm giá cả thị trường  
Thông hiểu 
Nhận xét, đánh giá được các hành vi của chủ thể kinh tế  
Vận dụng: 
- Vận dụng chức năng giá cả thị trường vào thực tiễn đời sống 
 

4 3 3 

  Tổng 16 12 6 

 

 

 

  



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT KHỐI: 11 

Đề gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 0.25 điểm và 2 câu tự luận, mỗi câu 1 điểm. 
 

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 

TT 
 

Chủ đề Mạch kiến thức 

Các mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận 
dụng 

1 Cạnh tranh, cung - 
cầu 
trong nền kinh tế thị 
trường 

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 4 4  

2 Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường 4 4 1 

3  
Lạm phát, thất 
nghiệp 

Lạm phát 4 4  1  

Thất nghiệp 4 4  

 Tổng lệnh hỏi 16 16 2 TL 

 
II.ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 

TT 
 

Chủ đề 
Mạch kiến 
thức 

Mức độ đánh giá 

Các mức độ nhận thức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

1 

Cạnh tranh, 
cung - cầu 
trong nền 
kinh tế thị 
trường 

Cạnh tranh, 
cung - cầu 
trong nền 
kinh tế thị 
trường 

Nhận biết: + Nêu được khái niệm cạnh tranh, cạnh tranh không 
lành mạnh,, chỉ ra được vai trò của cạnh tranh 
+ Nêu đượckhái niệm cung – cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến 
cung cầu 
Thông hiểu: +Xác định được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 
+ Phân tích được xu hướng giá cả hàng hoá khi cung lớn hơn cầu. 
Vận dụng: Hiểu và xác định nhậ định đúng 

8 8 1 

2 
Lạm phát, 
thất nghiệp 

Lạm phát, 
thất nghiệp 

Nhận biết: + Phân loại lạm phát 
+ Chỉ ra hậu quả của thất nghiệp 

8 8 1 



+ Chỉ ra vai trò của Nhà nước trong kiểm soát và kiềm chế lạm 
phát, thất nghiệp 
Thông hiểu: + Hiểu về mức độ lạm phát vừa phải 
+ Xác định được nguyên nhân dẫn đến lạm phát 
+ Xác định được nguyên nhân chủ quan dẫn đến thất nghiệp.  
Vận dụng: Xác định được các loại thất nghiệp trong trường hợp 
cho trước  

4 Tổng lệnh hỏi 16 16 2TL 

 

 

  



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT KHỐI: 12 

Đề gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, mỗi câu 0.25 điểm và 3 câu hỏi Đúng - Sai. 
 
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

 

TT 
 

Chủ đề Mạch kiến thức 

Các mức độ nhận thức Tổng lệnh 
hỏi Nhận 

biết 
Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

1 
Chủ đề 1:  
Tăng trưởng và 
phát triển kinh 
tế 

Bài 1: Tăng trưởng và  
phát triển kinh tế  

3 3 4 
10 

2 Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế 5 4 4 
13 

3  

Chủ đề 3:  
Bảo hiểm và 
an sinh xã hội 

Bảo hiểm 4 5  
 
4 

13 

 Tổng lệnh hỏi 12 12 12 36 

 
II.ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 

TT Chủ đề 
Mạch kiến 

thức 
Mô tả các cấp độ nhận thức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 

dụng 

 

Chủ đề 1:  
Tăng trưởng 
và phát triển 

kinh tế 

Bài 1: Tăng 
trưởng và 
phát triển 

kinh tế 

Nhận biết:  Nêu được các chỉ tiêu của tăng trưởng và 
phát triển kinh tế. 

3   

 

Thông hiểu: Phân biệt được tăng trưởng kinh tế và phát 
triển kinh tế. 
- Giải thích được vai trò của tăng trưởng và phát triển 
kinh tế. 
- Nhận biết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 
với sự phát triển bền vững. 

 3 4 

 

Vận dụng:  
- Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng, phát triển kinh tế; 
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi, việc làm cản 
trở sự tăng trưởng, phát triển kinh tế. 

 4  



- Tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tăng 
trưởng, phát triển kinh tế. 

 

Chủ đề 2:  
Hội nhập 

kinh tế quốc 
tế 

Bài 2: Hội 
nhập kinh tế 

quốc tế 

Nhận biết:  
- Nêu được khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế. 
- Liệt kê được các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế. 

5   

 
Thông hiểu:  
- Giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết đối 
với mọi quốc gia. 

 4  

 

Vận dụng:  
- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những 
hành vi không chấp hành chủ trương, chính sách hội 
nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 
- Xác định được trách nhiệm của bản thân trong hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

  4 

 

Chủ đề 3:  
Bảo hiểm và 

an sinh xã 
hội 

Bài 3: Bảo 
hiểm 

Nhận biết:  
- Nêu được khái niệm bảo hiểm,  
- Nêu được vai trò của bảo hiểm 
- Liệt kê được một số loại hình bảo hiểm. 

4   

 
Thông hiểu:  
- Giải thích được sự cần thiết của bảo hiểm. 

 5  

 
Vận dụng: 
Thực hiện được trách nhiệm công dân về bảo hiểm 
bằng những việc làm cụ thể và phù hợp. 

  4 

5 Tổng số lệnh hỏi theo năng lực 12 12 12 

 
 
 

 


